CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG NHẬN UỶ THÁC CHO VAY TẠI XÃ/PHƯỜNG…………………………….

Thực hiện Kế hoạch ngày ……. tháng……năm ……… về việc kiểm tra giám sát hoạt động dịch vụ nhận uỷ thác cho vay với Ngân hàng CSXH tại ………………, hôm nay, ngày ………tháng……..năm……., chúng tôi gồm:
1. Đoàn kiểm tra:

· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  . 
· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  . 

2. Hội LHPN xã.....................:
· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  . 

· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  . 

· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  . 

3. Thành phần khác :
· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  .

· Ông/Bà:.  .................               Chức vụ: ................     Đơn vị:  ................  
NỘI DUNG: Kiểm tra việc thực hiện 6 công đoạn trong quy trình cho vay của HPN xã và thực hiện Hợp đồng uỷ nhiệm của Tổ TK&VV đã ký với ngân hàng CSXH.
KẾT QUẢ:
I. TÌNH HÌNH VỐN VAY DO HỘI PHỤ NỮ XÃ QUẢN LÝ:  Tại tháng....... năm....
· Tổng số tổ TK &VV do Hội PN xã quản lý :................                                            
	Tên chương trình cho vay
	Dư nợ (tr.đ)
	Số thành viên 
	Nợ quá  hạn(NQH)

(tr. đ)
	Tỷ lệ NQH

(%)

	
	
	Tổng số
	Tr.đó PN chủ hộ nghèo
	
	

	Cho vay hộ nghèo
	
	
	
	
	

	Cho vay HSSV
	
	
	
	
	

	Cho vay NSVSMT
	
	
	
	
	

	Cho vay dự án PT lâm nghiệp
	
	
	
	
	

	Cho vay hộ ĐB dân tộc thiểu số ĐBKK
	
	
	
	
	

	Cho vay Hộ GĐ SX, KD vùng KK
	
	
	
	
	

	Cho vay XKLĐ
	
	
	
	
	

	Cho vay quỹ giải quyết việc làm
	
	
	
	
	

	Cho vay khác
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


II. GHI CHÉP, LƯU GIỮ SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN 
	Nội dung
	Có
	Không
	Ghi chú

	1. Hợp đồng UN giữa NHCSXH với tổ TK&VV (M. 11/TD)
	
	
	

	2. Sổ theo dõi tình hình nhận uỷ thác của xã (Sổ này NHCSXH không cấp, do Hội tự xây dựng để theo dõi)
	
	
	

	- Thông tin về tình hình dư  nợ (từng nguồn) và chậm trả 
	
	
	

	- Thông tin về số tổ/TV và số dư nợ của từng tổ 
	
	
	

	- Thông tin về số người đang vay
	
	
	

	- Thông tin về kết quả thoát nghèo của người vay
	
	
	


	3. Sổ họp/giao ban về quản lý nguồn vốn của xã
	
	
	

	4. Biên bản KT  các tổ TK&VV năm 200…
	
	
	

	5. Có quy định/quy chế sử dụng nguồn phí UT
	
	
	

	6. Sổ theo dõi nhận và sử dụng nguồn phí ủy thác cấp xã
	
	
	

	- Sổ được ghi chép, cập nhật đầy đủ, kịp thời
	
	
	

	- Các khoản chi theo đúng quy định 
	
	
	

	7. Các công văn chỉ đạo của HPN tỉnh/huyện và NHCSXH
	
	
	

	- Lưu đầy đủ các công văn (đối chiếu với huyện và tỉnh)
	
	
	


Lưu ý: Cột Có/Không, ghi rõ số lượng đối với mục 1, 4. Trường hợp khác hoặc cần giải thích thêm, điền vào cột ghi chú
III. LƯU GIỮ SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN TẠI CÁC TỔ TIẾT KIỆM &VAY VỐN ĐOÀN ĐÃ KIỂM TRA
· Số Tổ TK &VV được kiểm tra:……………….

	
	Có
	Không
	Ghi chú

	1. Danh sách hộ GĐ đề nghị vay vốn NHCSXH (M.03/TD)
	
	
	

	2. Biên bản họp tổ TK &VV (Mẫu 10/TD)
	
	
	

	3. Hợp đồng UN giữa NHCSXH - tổ TK&VV(M.11/TD)
	
	
	

	4. Bảng kê các khoản thu (Mẫu 12/TD) kèm phiếu thu tiền của NHCSXH
	
	
	Có đủ bảng kê hàng tháng ?

	5. Sổ theo dõi cho vay – thu nợ - thu lãi của TV (M.13/TD)
	
	
	

	- Sổ được cập nhật đúng, kịp thời
	
	
	

	- Ghi chép đầy đủ các mục thông tin
	
	
	

	- Thông tin chính xác (đối chiếu với sổ của người vay)
	
	
	

	6. Thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn (Mẫu 14/TD)
	
	
	

	7. Biên bản kiểm tra hoạt động của Tổ TK&VV (Mẫu 16/TD) – nếu đã được kiểm tra trước đó
	
	
	

	8. Sổ biên bản họp tổ
	
	
	

	- Có sổ biên bản họp tổ
	
	
	

	- Sổ được ghi chép hàng tháng/quý
	
	
	

	- Nội dung họp được ghi chép đầy đủ trong sổ
	
	
	


Lưu ý: Cột Có/ Không, ghi rõ  số lượng tổ TK &VV có/không có các nội dung tương ứng của từng mục. Trường hợp khác, ghi vào cột ghi chú.
IV. GHI CHÉP TRONG SỔ VAY VỐN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÃ KIỂM TRA
- Số thành viên được kiểm tra:………………..

	
	Có
	Không
	Ghi chú

	 Ghi chép trong sổ vay vốn/ Giấy ĐN vay vốn kiêm phương án SXKD của người vay
	
	
	

	- Ghi chép đầy đủ khi thu lãi (Ngân hàng/tổ)
	
	
	

	- Ngân hàng CSXH ghi chép đầy đủ khi thu gốc
	
	
	

	- Thông tin chính xác (đối chiếu giữa sổ/giấy ĐN vay vốn của người vay với sổ M.13/TD)
	
	
	

	- Có đầy đủ chữ ký của người vay và người thu tiền (cán bộ Ngân hàng hoặc tổ trưởng)
	
	
	


Lưu ý: Cột Có/ Không, đề nghị ghi rõ số lượng sổ của thành viên có/không có các nội dung tương ứng của từng mục. Trường hợp khác, đề nghị ghi vào cột ghi chú.

V. THỰC HIỆN CÁC CÔNG ĐOẠN TRONG QUY TRÌNH CHO VAY VỐN ỦY THÁC CỦA HỘI CẤP XÃ
	
	Có
	Không
	Ghi chú

	Công đoạn 1: Thông báo, phổ biến chính sách TD, tổ chức họp các đối tượng thuộc diện thụ hưởng có nhu cầu vay vốn
	
	
	

	Công đoạn 2: 
- Hướng dẫn thành lập tổ, tổ chức họp tổ lần đầu, bầu BQL tổ, XD quy ước, bình xét công khai các hộ có nhu cầu và đầy đủ điều kiện. 
	
	
	

	- Lập Danh sách Hộ GĐ ( đã được bình xét) đề nghị vay theo mẫu 03, trình Ban XĐGN xã xác nhận, UBND xã xét duyệt và đề nghị NH cho vay
	
	
	

	Công đoạn 3

  -  Nhận và thông báo KQ phê duyệt DS hộ được vay
- Chứng kiến giải ngân, thu nợ, thu lãi của người vay tại các điểm giao dịch
	
	
	

	Công đoạn 4:

- Phối hợp với BQL tổ KTGS quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc tại điểm giao dịch theo định kỳ thoả thuận; chỉ đạo, giám sát BQL tổ thu hồi lãi (nếu được ủy nhiệm) hoặc đôn đốc người vay trả lãi ( nếu tổ không được uỷ nhiệm). 
	
	
	

	- Đôn đốc BQL tổ TK &VV thực hiện hợp đồng UN đã ký với NHCSXH 
	
	
	

	- Thông báo kịp thời cho Ngân hàng nơi cho vay các trường hợp sử dụng vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và chủ quan
	
	
	

	- Phối hợp với NHCSXH huyện đánh giá xếp loại tổ định kỳ ( vào đầu tháng 1 hàng năm)
	
	
	

	Công đoạn 5:

- Theo dõi,KT quá trình SD vốn của người vay (M. 06/TD)
	
	
	

	- Kiểm tra hoạt động của 100% tổ (Mẫu 16/TD)
	
	
	

	- Phối hợp NH và CQĐP xử lý nợ chây ỳ, nợ quá hạn và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có)
	
	
	

	Công đoạn 6:

- KTGS quá trình thực hiện chính sách TD ưu đãi
	
	
	

	- Ph/hợp với NHCSXH huyện t/chức giao ban hàng tháng
	
	
	

	- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ UT cho BQL tổ TK&VV
	
	
	

	- Phối hợp các cơ quan chức năng để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách có liên quan đến tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… giúp người vay SD vốn có hiệu quả
	
	
	


VI. CÁC THÔNG TIN KHÁC
1. Hiệu quả sử dụng vốn vay:

…………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thành lập tổ TK&VV 
 …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
3.  Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình quản lý nguồn vốn ủy thác

     ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

VII. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
1. Các ưu điểm:
           ……..…………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………….

          ………………………………………………………………………………………….

2. Các vấn đề còn tồn tại:
           ……..…………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

          ……..…………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………….

3. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra:
           ……..…………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

     ….………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………….

         Thời hạn Hội LHPN xã thực hiện xong các kiến nghị và báo cáo kết quả:
           ……..…………………………………………………………………………………

Kèm theo biên bản này là các Biên bản kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV          số:............……..  đoàn đã kiểm tra. 
Biên bản được lập thành 05 bản (Gửi NHCSXH huyện 1 bản, Hội LHPN xã, huyện và tỉnh  lưu 1 bản ở mỗi cấp, Đoàn kiểm tra lưu 1 bản) đọc cho các thành viên cùng nhất trí thông qua.

  Trưởng đoàn kiểm tra        TM. BTV Hội LHPN huyện         TM. BTV Hội LHPN xã
                                                  (Ký tên, đóng dấu )                          (  Ký tên, đóng dấu )
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